
UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 KẾT QỦA GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2025

Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 04/04/2025 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 
lượn

g 
(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm Trả kết quả

Nhận hồ 
sơ

Hẹn trả kết 
quả

Ngày 
nhận kết 

quả
I Đăng ký khai sinh
1 H56.26.44-

250331-0001
Đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
(G22.99.08-250331-1120)

NGUYỄN VIẾT NHẬT 
DUY

THÔN LINH TRƯỜNG, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0918739270 01/04/202
5 07:53:23

01/04/2025 
17:00:00

01/04/202
5 17:16:25

2 H56.26.44-
250401-0001

Đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
(G22.99.08-250401-0151)

NGUYỄN QUỲNH ANH THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0328768618 01/04/202
5 11:38:30

01/04/2025 
17:00:00

01/04/202
5 17:15:55

3 H56.26.44-
250401-0007

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HẠNH THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa,

0387242966 02/04/202
5 11:30:44

10/04/2025 
11:30:00

02/04/202
5 17:23:07

4 H56.26.44-
250402-0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ PHẠM DƯƠNG Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0383863203 03/04/202
5 07:47:48

11/04/2025 
07:46:59

03/04/202
5 16:50:20

5 H56.26.44-
250402-0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ NGA THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0349975952 03/04/202
5 08:10:14

11/04/2025 
08:09:59

03/04/202
5 16:51:05

6 H56.26.44-
250402-0005

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN HỮU THU Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0349975952 03/04/202
5 08:13:09

11/04/2025 
08:13:00

03/04/202
5 16:51:19

7 H56.26.44-
250403-0001

Đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
(G22.99.08-250403-0292)

PHAN KIỀU TRANG THÔN VĂN PHONG, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0392719686 03/04/202
5 14:19:37

03/04/2025 
17:00:00

03/04/202
5 16:52:02



II Đăng ký kết hôn

1 H56.26.44-
250401-0003

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN SỰ THÔN ĐẠI TRƯỜNG 02/04/202
5 11:26:27

03/04/2025 
11:26:00

02/04/202
5 17:22:15

2 H56.26.44-
250401-0005

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU HÀO THÔN LINH TRƯỜNG 02/04/202
5 11:27:47

03/04/2025 
11:26:59

02/04/202
5 17:22:43

III Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1 H56.26.44-
250331-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
PHƯỢNG

THÔN GIANG SƠN 0865040758 01/04/202
5 07:55:17

04/04/2025 
07:55:00

02/04/202
5 17:23:18

2 H56.26.44-
250401-0009

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ XÊ THÔN VĂN PHONG 0366145853 02/04/202
5 11:32:52

08/04/2025 
13:30:00

02/04/202
5 17:22:56

3 H56.26.44-
250402-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ TÌNH THÔN THÀNH XUÂN 0383863203 03/04/202
5 08:01:43

09/04/2025 
08:01:00

03/04/202
5 16:50:40

4 H56.26.44-
250402-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN HỮU HUY THÔN ĐẠI TRƯỜNG 0967776222 03/04/202
5 08:03:12

09/04/2025 
08:03:00

03/04/202
5 16:50:52

5 H56.26.44-
250402-0007

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ VIẾT HƯƠNG nhà trọ anh Nguyễn Văn Quân - 
SN:1998 ở Thôn Lương Câu

0367189226 03/04/202
5 08:15:32

09/04/2025 
08:15:00

03/04/202
5 16:51:47

6 H56.26.44-
250404-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN THÀNH XUÂN 0349611336 04/04/202
5 10:13:46

10/04/2025 
10:13:00

04/04/202
5 11:02:05

IV Thủ tục đăng ký khai tử

1 H56.26.44-
250404-0001

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-250404-0361)

LÊ THỊ HUỆ Xã Hoằng Trường, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0988528824 04/04/202
5 09:51:42

04/04/2025 
17:00:00

V Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

1 H56.26.44-
250331-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VIẾT MINH THÔN LINH TRƯỜNG, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0918739270 01/04/202
5 07:57:55

02/04/2025 
07:57:00

02/04/202
5 17:21:16

2 H56.26.44-
250401-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HẠNH THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0387242966 02/04/202
5 11:31:38

03/04/2025 
13:30:00

02/04/202
5 17:22:29

3 H56.26.44-
250401-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ TRANG THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0328768618 02/04/202
5 10:24:25

03/04/2025 
10:24:00

02/04/202
5 17:21:44

4 H56.26.44-
250401-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN SỰ THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 02/04/202
5 11:26:58

03/04/2025 
11:26:00

02/04/202
5 17:22:01

5 H56.26.44-
250402-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ NGA THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0349975952 03/04/202
5 08:13:49

04/04/2025 
08:13:00

03/04/202
5 16:51:34



6 H56.26.44-
250404-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ NGA ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0988528824 04/04/202
5 10:14:09

08/04/2025 
10:13:59

04/04/202
5 11:02:20

VI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản

5 H56.26.44-
250401-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của nước 
ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ MAI ANH xã hoằng trường, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa,

0344766608 01/04/202
5 16:02:13

02/04/2025 
16:02:00

02/04/202
5 07:52:07

1 H56.26.44-
250401-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của nước 
ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ HIỀN THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng 
Thanh, Huyện Hoằng Hóa,

0989984638 01/04/202
5 16:03:25

02/04/2025 
16:03:00

02/04/202
5 07:52:20

2 H56.26.44-
250404-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của nước 
ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ VÂN THÔN VĂN PHONG, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng 
Hóa,

0966108596 04/04/202
5 10:36:07

08/04/2025 
10:35:59

04/04/202
5 11:03:41



Trả kết quả






